
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ  

 khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung thực hiện năm 2020 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy 

định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

76/TTr-KHCN ngày 31/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (Chi tiết danh mục 04 nhiệm vụ KH&CN kèm theo). 

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá 

nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và 

các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH; 
- Lưu: VT, KGVX. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH MỤC 04 (BỐN) NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

TT 
Tên nhiệm 

vụ KH&CN 

Phương thức 

  thực hiện 
Mục tiêu chủ yếu Dự một số kết quả chính 

Thời 

gian thực 

hiện 

Dự kiến 

kinh phí 

NSNN 

tối đa 

(Triệu 

đồng) 

1 Đề tài 

KH&CN:  

Bảo tồn, phát 

huy giá trị 

các địa điểm 

di tích những 

lần Bác Hồ 

về thăm tỉnh 

Bắc Giang 

 

 

 

 

 

Giao trực tiếp 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tỉnh 

Bắc Giang. 

- Nghiên cứu bối cảnh lịch 

sử, hoạt động của Bác Hồ 

và giá trị tiêu biểu gắn với 

những địa điểm đón Bác về 

thăm tỉnh Bắc Giang.  

- Điều tra, nghiên cứu, sưu 

tầm các tài liệu, hiện vật 

những lần Bác Hồ về thăm 

tỉnh Bắc Giang. 

- Trên cơ sở đánh giá thực 

trạng; đề xuất giải pháp bảo 

tồn và phát huy giá trị lịch 

sử các điểm di tích những 

lần Bác Hồ về thăm tỉnh 

Bắc Giang. 

- Các chuyên đề nghiên cứu khoa học. 

- Tư liệu hóa, số hóa các tài liệu, sách, báo chuyên 

khảo, hiện vật, ảnh tư liệu về những lần Bác Hồ về 

thăm tỉnh.  

- Phim tư liệu về những lần Bác Hồ về thăm tỉnh. 

- Xuất bản 01 cuốn sách về Bác Hồ với Bắc 

Giang. 

- Trưng bày các tài liệu, hình ảnh, các tác phẩm 

sáng tác về Bác Hồ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang. 

- Văn bản dự thảo tham mưu UBND tỉnh về giải 

pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử các địa điểm 

di tích những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Bắc Giang. 

- 02 Hội thảo khoa học. 

- Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài (Báo 

cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt). 

24 tháng 800 

 

 

 

 

2 Đề tài 

KH&CN:  

Nghiên cứu 

đánh giá 

trình độ và 

năng lực 

công nghệ 

sản xuất của 

Giao trực tiếp 

Viện Đánh 

giá khoa học 

và Định giá 

công nghệ - 

Bộ KH&CN 

- Khảo sát, đánh giá trình 

độ và năng lực công nghệ 

sản xuất của doanh nghiệp 

nhóm ngành công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở 

dữ liệu và phần mềm dạng 

- Bộ cơ sở dữ liệu 200 doanh nghiệp về trình độ và 

năng lực sản xuất các doanh nghiệp. 

- Hệ thống phần mềm dạng website dùng cho quản 

lý và tính toán, đánh giá hiện trạng trình độ và 

năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp 

và ngành sản xuất. 

- Hồ sơ thiết kế; Quy chế hoạt động; hướng dẫn sử 

dụng; Quy trình  đánh giá trình độ và năng lực 

18 tháng 700 
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doanh 

nghiệp.Đề 

xuất giải 

pháp nâng 

cao trình độ 

và năng lực 

công nghệ 

sản xuất các 

doanh nghiệp 

tỉnh Bắc 

Giang đến 

năm 2025, 

định hướng 

năm 2030.   

web cập nhật trực tuyến về 

đánh giá trình độ và năng 

lực công nghệ sản xuất các 

doanh nghiệp. 

- Đề xuất giải pháp nhằm 

nâng cao trình độ và năng 

lực công nghệ sản xuất của 

doanh nghiệp, các nhóm 

ngành công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 

công nghệ phần mềm xây dựng.  

- Báo cáo phân tích đánh giá theo  quy định của 

Bộ KH&CN và đặc thù của tỉnh Bắc Giang. 

- Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu. 

- Báo cáo kết quả đề tài (Báo cáo chính và Báo 

cáo tóm tắt). 

 

3 Đề tài 

KH&CN: 

Nghiên cứu 

xây dựng 

phần mềm 

đánh giá áp 

dụng Hệ 

thống quản lý 

chất lượng 

theo Tiêu 

chuẩn Quốc 

gia TCVN 

IS0 9001 trên 

địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

Giao trực tiếp 

Chi Cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng- Sở 

KH&CN tỉnh 

- Đánh giá thực trạng áp 

dụng công nghệ thông tin 

vào việc xây dựng, áp dụng 

Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 

của các cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

- Xây dựng phần mềm 

đánh giá công tác xây 

dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001. 

  

- Báo cáo khảo sát thực trạng việc áp dụng công nghệ 

thông tin vào việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Hồ sơ thiết kế; Quy chế hoạt động; hướng dẫn sử 

dụng phần mềm đánh giá công tác xây dựng, áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001 phù hợp, kết nối tích 

hợp với phần mềm khác về cải cách hành chính. 

- Tài liệu Quy trình đánh giá, chấm điểm công tác 

xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trên phần mềm 

được xây dựng. 

- Cơ sở dữ liệu lưu trữ về bộ chỉ tiêu, chỉ số đánh giá 

và kết quả đánh giá việc xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

18 tháng 700 
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 ISO 9001 đối với 50 cơ quan thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo đề xuất giải pháp, khuyến nghị công tác áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN 9001 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Các chuyên đề nghiên cứu. 

- Các lớp đào tạo; tập huấn. 

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án (Báo cáo kết quả 

và Báo cáo tóm tắt). 

4 Dự án 

KH&CN:  

Ứng dụng 

tiến bộ khoa 

học và công 

nghệ xây 

dựng mô 

hình phát 

triển giống 

vú sữa Tân 

Yên, tỉnh Bắc  

Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao trực tiếp 

Viện Nghiên 

cứu Rau quả 

- Xây dựng mô hình vườn 

ươm nhân giống vú sữa 

bằng phương pháp ghép 

quy mô 1000 m2, sản xuất 

được 15.000 cây giống 

khỏe, sạch bệnh, đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn. 

- Xây dựng mô hình trồng 

mới cây vú sữa quy mô 

15ha, tỷ lệ sống đạt trên 

95%, cây 2 năm tuổi có 

chiều cao cây trung bình 

đạt 1,2m, đường kính tán 

đạt 1,0m. 

 - Xây dựng mô hình liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm vú sữa của huyện 

Tân Yên. 

 

- Mô hình vườn ươm nhân giống vú sữa bằng 

phương pháp ghép quy mô 1000 m2 ; sản xuất 

15.000 cây giống vú sữa khỏe, sạch bệnh đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn.  

- Mô hình  trồng mới cây vú sữa quy mô 15ha, tỷ 

lệ sống đạt trên 95%, cây 2 năm tuổi sau trồng có 

chiều cao cây trung bình đạt 1,2m, đường kính tán 

đạt 1,0m. 

- Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

vú sữa Tân Yên: Bộ bao bì, tem truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với 

doanh nghiệp. 

- 02 quy trình kỹ thuật về nhân giống cây vú sữa và 

kỹ thuật trồng thâm canh, bao gói, bảo quản vú sữa 

được công nhận cấp cơ sở theo quy định. 

- Hồ sơ và Quyết định công nhận lưu hành đặc 

cách giống vú sữa của huyện Tân Yên. 

- Hồ sơ 10 kỹ thuật viên cơ sở được đào tạo; 200 

người dân được tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh 

cây vú sữa; Kỷ yếu hội thảo. 

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án (Báo cáo kết 

quả và Báo cáo tóm tắt). 

36 tháng 1.700 
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